
 

* Thời gian tiêm: Buổi sáng thứ ba (26/4/2022). 

Ca 1: 7giờ15 phút  Ca 2: 8 giờ  Ca 3: 8 giờ 30 phút Ca 4: 9 giờ   Ca 5: 9 giờ 30      Ca 6: 10 giờ 
 

PHÒNG CHỜ TRƯỚC TIÊM:   TẦNG 1 DÃY NHÀ D 
 

Phòng học 21 ( Lớp 4D3) 
 

PHÒNG CHỜ 

TRƯỚC TIÊM (1) 

- Ca 1: 5H2 

- Ca 2: 4D5 

- Ca 3: 3C6 

- Ca 4: 3C1 

- Ca 5: 1A6 

- Ca 6: 1A1 

 

Phòng học 20 (Lớp 4D2) 
 

PHÒNG CHỜ 

TRƯỚC TIÊM (2) 

- Ca 1: 5H3 

- Ca 2: 4D6 

- Ca 3: 4D1 

- Ca 4: 3C2; 3C3 

- Ca 5: 2B1; 2B2 

- Ca 6: 1A2; 1A5 

 

Phòng học 19  ( Lớp 4D1) 
 

PHÒNG CHỜ 

TRƯỚC TIÊM (3) 

- Ca 1: 5H4 

- Ca 2: 4D7 

- Ca 3: 4D2; 4D3 

- Ca 4: 3C4 

- Ca 5: 2B3; 2B4 

- Ca 6 : 1A3 

 

Phòng học 18  (Lớp 2B1) 
 

PHÒNG CHỜ 

TRƯỚC TIÊM (4) 
 

- Ca 1: 5H5 

- Ca 2: 5H1 

- Ca 3: 4D4 

- Ca 4: 3C5 

       - Ca 5: 2B5; 2B6 

                  - Ca 6: 1A4 
 

TẦNG 1 DÃY NHÀ C 
 

 

Phòng học 8 

 

PHÒNG 

KHÁM SÀNG 

LỌC TRƯỚC 

TIÊM  

(3 Bàn khám) 

 

Phòng học 9  

(Lớp 1A2) 

 

 

PHÒNG TIÊM 

(02 Bàn tiêm) 

 

Phòng học 10  

( Lớp 1A3) 

PHÒNG CHỜ  

SAU TIÊM (1) 
 

- Ca 1: 5H2 

- Ca 2: 4D5; 5H1 

- Ca 3: 3C6; 4D2 

- Ca 4: 3C1; 3C3 

- Ca 5: 1A6 

- Ca 6 : 1A1 

Phòng học 11  

( Lớp 1A4) 

PHÒNG CHỜ  

SAU TIÊM (2) 
 

- Ca 1: 5H3 

- Ca 2: 4D6 

- Ca 3: 4D3 

- Ca 4: 3C2; 3C4 

- Ca 5: 2B1; 2B3; 2B2 

- Ca 6 : 1A4; 1A2 

Phòng học 12  

( Lớp 1A5) 

PHÒNG CHỜ  

SAU TIÊM (3) 
 

- Ca 1: 5H4; 5H5 

- Ca 2: 4D7 

- Ca 3: 4D1; 4D4 

- Ca 4: 3C5 

- Ca 5: 2B4; 2B5 

- Ca 6: 1A3; 1A5 
 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH HS TẠI CÁC PHÒNG 

Phòng chờ trước tiêm (1): 

VĂN THÚY 

Phòng chờ trước tiêm (2) 

HOA TRANG 

 

Phòng chờ trước tiêm (3) 

HỒNG 

Phòng chờ trước tiêm (4) 

Từ 7h15’đến 10h15’:  C. LOAN 

 
 

Phòng tiêm 

XUÂN 

Phòng chờ sau tiêm( 1) 

Từ 8h đến 9h30’:    Lương Thảo 

Từ 9h20’đến 10h45’: Vũ Loan 

Phòng chờ sau tiêm ( 2) 
 

Từ 8h00’ đến 9h30’: Hải Hòa 

Từ 9h20’ đến 10h45’: Tạ Hương 

Phòng chờ sau tiêm (3) 

Từ 8h00’ đến 10h00’: Bích Ngọc 

Từ 10h00’ đến 10h45’: Hồng 

 


